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1 Trịnh Lương Quang HT ĐHSP Địa lí PT chung, Tài chính,  Tổ chức, HC 15 GDNGLL 2 17

2 Nguyễn Văn Thạch PHT ĐHSP Anh PHT CM 1, Đoàn thể 13 ( Anh 10A11) 3 16

3 Trần Thị Mỹ Huệ PHT ĐHSP Văn PHTCM 2 13 GDHĐTN-HN 2 15

4 Phan Văn Tùng GV ĐHSP Toán  12A1,5,8 12  TT 3 15

5 Lê Văn Hùng GV ĐHSP Toán  11A5; (10A13) 6  CN 11A5;TP 5 11

6 Dương Thị Hằng GV ĐHSP Toán  12A4,10; 11A1 9  CN11A1 4 13

7 Nguyễn Văn Tiên GV ĐHSP Toán  11A3,(7,12) 9 9

8 Tô Thị Mỹ Hạnh GV ĐHSP Toán  12A2,7,12 9 CN12A2  4 13

9 Nguyễn Minh Dũng GV ĐHSP Toán  12A6,(11),13 9 CN12A13  4 13

10 Lê Thanh Long GV ĐHSP Toán  (11A6,10) 6 CN11A10  4 10

11 Nguyễn Trần Phước Toàn GV ĐHSP Toán Đi học 0

12 Lường Khắc Sự GV ĐHSP Toán  12A3,9 ;(10A1) 9 CN12A9 4 13

13 Phạm T Diễm Hương GV ĐHSP Toán  10A7,9,14 9 9

14 Văn Công Vương GV ĐHSP Toán 11A2,(9,11) 9 TP 1 10

15 Phan Thị Hoan GV ĐHSP Toán  (10A4, 6, 10) 9 CN 10A10 4 13

16 Trần Thị Dung GV ĐHSP Toán (10A8,12);11A4 9 9

17 Lê Bá Hạnh GV ĐHSP Toán (11A8, 10A2,3) 9 CN 11A8 4 13

18 Trần Quốc Bảo GV ĐHSP Toán  (11A13, 10A11; 10A5) 9 CN 11A13  4 13

19 Võ Khắc Sanh GV Th Sĩ  Lí (12a1, 5),7,8,9 10 TT 3 13

20 Nguyễn Thanh Tình GV ĐHSP  Lí (11A3,4);  CN 12A8->13 12 CN 11A3 4 16

21 Vũ Thái Hân GV ĐHSP  Lí (12A3,6),11,13 8 CN12A6,TP,TTND 7 15

22 Bùi Thị Thanh Hậu GV ĐHSP  Lí (12A4; 11A2),7,8 8 CN 12A4 4 12

23 Phạm Văn Phụng GV ĐHSP  Lí 10A3,7; 9;  11A10 8 CN 10A9 4 12

24 Nguyễn Thị Lệ Thanh GV ĐHSP  Lí (12A2); 10; (11A1),6 8 CN 12A10, TK 6 14

25 Đặng Hoàng Duy GV Th Sĩ  Lí 10A6;12,13; (11A5);9,12,13 14 14

26 Nguyễn Thái Sơn GV ĐHSP  Lí  10A1,5,11,14; 12A12 10 CN 10A14 4 14

27 Nguyễn Thị Thúy Vân GV ĐHSP  Lí 10A2; 4,8,10; 11A11 10 10

28 Tô Thị Mỹ Dung GV ĐHSP Hóa 12A2,5,7,13 8 TT 3 11

29 Phạm Đức Hải GV ĐHSP Hóa 12A1,4,8,9,11 10 TP, CN 12A1 5 15

30 Lê Thanh Tùng GV ĐHSP Hóa 10A4,9; 11A4,9,13 10 CN 10a4 4 14

31 Bùi Xuân Thọ GV ĐHSP Hóa 10A6, 13; 11A3,7 8 CN 10a13 4 12
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32 Trần Hải Nam GV ĐHSP Hóa 10A3,7,11; 11A1 8 CN 10A3 4 12

33 Phan Thanh Nhân GV ĐHSP Hóa  12A3,6,10,12;10A1, 10 CN 12A3 4 14

34 Phan Thị Ý Nhi GV ĐHSP Hóa 10A10,14; 11A2,5 8 CN 11A2 4 12

35 Lê Sĩ Minh GV ĐHSP Hóa 10A5,12; 11A8,12 8 CN 10A12 4 12

36 Nguyễn Thu Huyền GV ĐHSP Hóa 10A2; 11A6,10,11 8 CN 10A2 4 12

37 Lê Thị Vi PBM ĐHSP Hóa 10A8 2 CBCT-PBM 2

38 Nguyễn Hoàng Nguyên GV ĐHSP TD 12A1-> A6, 11A1-> A4 20 Tổ phó 1 21

39 Lê Tuấn Anh GV ĐHSP TD 12A7->13 ; 11A5,6 18 P.BT Đoàn 8.5 26.5

40 Trương Văn Có (HĐ) GV ĐHSP TD 11a7->13; 10a1,2,3 20 20

41 Nguyễn Sơn Thùy (HĐ) GV ĐHSP TD 10a4->14 22 22

42 Phạm Thanh Xuân GV ĐHSP CN CN 12A1→7, 11A1,7->10 12 TT 3 15

43 Chiến Thị Hoàng Lan GV ĐHSP Sinh SINH 12A2,4,5; 11A1→4,7 13 CN 11A7 4 17

44 Nguyễn Thị Thu Trang GV ĐHSP Sinh SINH 12A1,3,6,7,8,11,12,13; 10A1,5 10 CN 10A1, TP 5 15

45 Phạm Thị Thùy Mỹ GV ĐHSP Sinh  11A5,6,8→13; SINH 12A9,10 18 18

46 Văn Công Việt GV ĐHSP Sinh SINH 10A2,3,4,6→14; CN 10a9,10,11 18 18

47 Trương Khắc Nam GV ĐHSP CN CN 11A2-> 6;,11,12,13 10A12=>14 14 UV Đoàn TN 2 16

48 Võ Thị Thanh Thúy GV ĐHSP CN CN 10A1→8 16 16

49 Nguyễn Văn Kế GV ĐHSP Tin 12A1,2,3,4,5,13   (Nghề 11A9) 8 TT, PT CNTT 6 14

50 Phan Thị Thương GV ĐHSP Tin 12A6,7,8,9 (Nghề11a7, 10,11,12,13) 14 Phụ tráchWebsite 3 17

51 Đỗ Văn Cường GV ĐHSP Tin 11A1,2,3,4,5,6
 12 CN 11A9 4 16

52 Lê Thị Khoa GV ĐHSP Tin 12A10,11,12; 11A7,8,9,11,13 
 13 CN11a11, TP 5 18

53 Nguyễn Thị Kim Oanh GV ĐHSP Tin  10A1,2,3,10,11; 11a10,12 14 CN10a11 4 18

54 Lê Thị Mỹ Văn GV ĐHSP Tin 10A8,9,12,13,14 (Nghề 11a2,3,5,8) 18 18

55 Vũ Thị Thùy Dung GV ĐHSP Tin 10A4,5,6,7 8 CN10a5, PTDLTN 7 15

56 Trương Thị Thanh Mai GV ĐHSP Văn 12A1,4,9 9 Tổ trưởng 3 12

57 Nguyễn Thúy Hằng GV ĐHSP Văn 12A5,(11),13 9 Tổ phó, CN 12a5 5 14

58 Mai Như Anh Đào GV ĐHSP Văn 11A12,13;10A1,4 12 12

59 Nguyễn Thị  Hồng Thy GV ĐHSP Văn 11A7,11; 10a9,5,6 15 15

60 Bùi Thiện Thảo GV ĐHSP Văn 12A6, 8,12 9 CN 12A12 4 13

61 Nguyễn Thị Thái Thanh GV ĐHSP Văn 12A7; 10a3,11,10,14 15 15

62 Phạm T Kim Tuyến GV ĐHSP Văn 11A2,3,8,9 12 12

63 Trần Thị Hương GV ĐHSP Văn 11a4,5,6; 10A8 12 12

64 Lại Thị Hồng Hải GV ĐHSP Văn 12A2,3,10; 10A7,12 15 15

65 Đỗ Thi Thanh Nga GV ĐHSP Văn 11A1,10; 10A2,13 12 12

66 Huỳnh Thị Trúc Loan GV ĐHSP Sử 10A5,6,7;  12A 8, 9,13  9  TT, CN 12A8 7 16
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67 Phan Ngọc Thịnh GV Th Sĩ Sử  12A11,4 2  BTĐT 15 17

68 Lê Trọng Ngọc GV ĐHSP Sử  11A2->5,7 =>11,13; 10A13,14 14  CTCĐ 3 17

69 Lê Thị Giang GV ĐHSP Sử 10a1=>4,8=>12 18 18

70 Đoàn Thị Luân GV-PC ĐHSP Sử  11A1,6,12;12A1,2,3,5,6, 7,10,12 11  PCGD, CN11A12 7 18

71 Nguyễn Ngọc Hoài GV ĐHSP QP  12A1=>7; K11 20  TP 1 21

72 Dương Thế Sung GV ĐHSP QP  12A8=>13; K10 20 20

73 Nguyễn Thị Ngọc Thủy GV ĐHSP Địa 12A1,2,6,10,11 10 TT, CN 12a11 7 17

74 Lại Thị Ngọc Loan GV ĐHSP Địa 12A4,5,7,8,9; 10A2,3,7,10 14 CN10A7 4 18

75 Tạ Thị Lịch GV ĐHSP Địa 12A3,12,13; 10A1,5,6,8,9 11 PTCĐ, CN 10A8 7 18

76 Phạm Bá Nhâm GV ĐHSP Địa K11; 10A4,11,12,13,14 18 18

77 Mai Văn Quý GV ĐHSP GD 11a2,3,5,7->13; (10a8-14) 17 17

78 Nguyễn Thị Thu GV ĐHSP GD 12A3,4,5,6,9,11,13; 11A1,4,6 10 CN 11A4 4 14

79 Trần Bá Long GV ĐHSP GD 12A1,2,7,8,10,12; 10A1-7 12 12

80 Phạm PT Thục Huyền GV ĐHSP Anh 12A5,13 ; 11A6 9 1 CN11A6, TT 7 16

81 Lê Thị Thùy Trang GV ĐHSP Anh 12A7,9,12 9 3 CN 12A7 4 13

82 Phan Ngọc Huy GV Th Sĩ Anh  12A2,4,8,11 12 TP,UVBCHCĐ 2 14

83 Từ Thụy Ngôn GV ĐHSP Anh 12A1,3,6,10 12 1 12

84 Nguyễn Thị Hà GV ĐHSP Anh 10A1,5,8,13,4 15 0 15

85 Nguyễn Ngọc Thanh GV ĐHSP Anh  11A3,7,12,10 12 PT PBM 3 15

86 Đặng Thị Thu Phương GV ĐHSP Anh  11A1,4,11,13 12 12

87 Ngô Dương Thảo Nguyên GV ĐHSP  Anh  11A2,5,8,9 12 12

88 Đặng Thị Ngã GV ĐHSP  Anh 10A6,7,14 9 CN 10a6 4 13

89 Tôn Thất Bảo GV ĐHSP Anh 10A2,3,9,10,12 15 15

90 Lê Đình Cảnh TQ ĐHTC Thủ quỹ, tổ chức, hành chánh

91 Nguyễn Quốc Thăng KT ĐHTC Kế toán, Cơ sở vật chất

92 Trần Thị Minh Hồng VT ĐHTC Văn thư

93 Nguyễn Thanh Cư BV Bảo vệ

94 Lê Viết Thê BV Bảo vệ

95 Lục Trường Thu NV Thư viện

96 Bùi Thị Phương Uyên NV Y tế

97 Trần Lâm Quốc Hải NV Điện nước

Ghi chú: Thực hiện 1 tuần dạy online, chưa có tiết tự chọn. Lộc Ninh, ngày 17 tháng 01 năm 2022

P. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                      

                                                                                                             Trần Thị Mỹ Huệ

Nếu có sai sót về số tiết, thầy cô báo trực tiếp cho cô Huệ


